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	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN

KỸ THUẬT
	Ghi chú

	
	
	
	A
	B
	C
	D
	

	1. 
	1. 
	Phẫu thuật giải ép tuỷ trong lao cột sống cổ
	x
	
	
	
	

	2. 
	2. 
	Phẫu thuật chỉnh hình lao cột sống cổ có ghép xương tự thân
	x
	
	
	
	

	3. 
	3. 
	Phẫu thuật chỉnh hình lao cột sống cổ có ghép xương và nẹp vít phía trước
	x
	
	
	
	

	4. 
	4. 
	Phẫu thuật chỉnh hình lao cột sống có đặt lồng Titan và nẹp vít
	x
	
	
	
	

	5. 
	5. 
	Phẫu thuật đặt lại khớp háng tư thế xấu do lao
	x
	
	
	
	

	6. 
	6. 
	Phẫu thuật thay khớp háng do lao
	x
	
	
	
	

	7. 
	7. 
	Phẫu thuật chỉnh hình khớp gối do lao
	x
	
	
	
	

	8. 
	8. 
	Phẫu thuật thay khớp gối do lao
	x
	
	
	
	

	9. 
	9. 
	Phẫu thuật giải ép tuỷ trong lao cột sống ngực
	x
	x
	
	
	

	10. 
	10. 
	Phẫu thuật giải ép tuỷ trong lao cột sống lưng-thắt lưng
	x
	x
	
	
	

	11. 
	11. 
	Phẫu thuật lao cột sống thắt lưng-cùng
	x
	x
	
	
	

	12. 
	12. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn
	x
	x
	
	
	

	13. 
	13. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp ức sườn, khớp ức đòn
	x
	x
	
	
	

	14. 
	14. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp vai
	x
	x
	
	
	

	15. 
	15. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp khuỷu
	x
	x
	
	
	

	16. 
	16. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn tay
	x
	x
	
	
	

	17. 
	17. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương cánh tay
	x
	x
	
	
	

	18. 
	18. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương cẳng tay
	x
	x
	
	
	

	19. 
	19. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương đốt bàn-ngón tay
	x
	x
	
	
	

	20. 
	20. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cùng chậu
	x
	x
	
	
	

	21. 
	21. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương chậu
	x
	x
	
	
	

	22. 
	22. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp háng
	x
	x
	
	
	

	23. 
	24. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp gối
	x
	x
	
	
	

	23. 
	25. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao khớp cổ-bàn chân
	x
	x
	
	
	

	24. 
	26. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương đùi
	x
	x
	
	
	

	25. 
	27. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương cẳng chân
	x
	x
	
	
	

	26. 
	28. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao xương bàn-ngón chân
	x
	x
	
	
	

	27. 
	29. 
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh thắt lưng do lao
	x
	x
	
	
	

	28. 
	30. 
	Phẫu thuật dẫn lưu áp xe lạnh hố chậu do lao
	x
	x
	
	
	

	29. 
	31. 
	Bơm rửa ổ lao khớp
	x
	x
	
	
	

	30. 
	32. 
	Phẫu thuật lấy hạch mạc treo trong ổ bụng do lao
	x
	x
	
	
	

	31. 
	33. 
	Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng cổ
	x
	x
	
	
	

	32. 
	34. 
	Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng nách
	x
	x
	
	
	

	33. 
	35. 
	Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng bẹn
	x
	x
	
	
	

	34. 
	36. 
	Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao hạch cổ
	x
	x
	
	
	

	35. 
	37. 
	Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao thành ngực
	x
	x
	
	
	

	36. 
	38. 
	Phẫu thuật chỉnh hình cắt bỏ sẹo xấu do lao các khớp ngoại biên
	x
	x
	
	
	

	37. 
	39. 
	Phẫu thuật nạo viêm lao thành ngực
	x
	x
	x
	
	

	38. 
	40. 
	Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ
	x
	x
	x
	
	

	39. 
	41. 
	Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách
	x
	x
	x
	
	

	40. 
	42. 
	Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng bẹn
	x
	x
	x
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